
1 DT.2026.2024.930 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Luật hiến pháp và luật hành chính

2 DT.2026.2024.907 Đinh Tấn Đồng Luật hiến pháp và luật hành chính

3 DT.2026.2024.844 Đinh Thị Ngọc  Hà Luật hiến pháp và luật hành chính

4 DT.2026.2024.895 Đặng Kim  Hoa Luật hiến pháp và luật hành chính

5 DT.2026.2024.828 Đỗ Huy Hoàng Luật hiến pháp và luật hành chính

6 DT.2026.2024.927 Ngô Quốc Khang Luật hiến pháp và luật hành chính

7 DT.2026.2024.917 Lê Văn Lý Luật hiến pháp và luật hành chính

8 DT.2026.2024.838 Lê Quỳnh Mai Luật hiến pháp và luật hành chính

9 DT.2026.2024.892 Ngô Tuyết Mai Luật hiến pháp và luật hành chính

10 DT.2026.2024.822 Vũ Thị Ngọc  Mai Luật hiến pháp và luật hành chính

11 DT.2026.2024.859 Nguyễn Hữu  Ngọc Luật hiến pháp và luật hành chính

12 DT.2026.2024.886
VONGSENGDEUANE 

PHAYSITH
Luật hiến pháp và luật hành chính

13 DT.2026.2024.789 Đỗ Nhật  Quang Luật hiến pháp và luật hành chính

14 DT.2026.2024.818 Trần Thị Tỵ Luật hiến pháp và luật hành chính

15 DT.2026.2024.850 LÊ THU THẢO Luật hiến pháp và luật hành chính
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Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

16 DT.2026.2024.867 Nguyễn Đức  Thịnh Luật hiến pháp và luật hành chính

17 DT.2026.2024.909 Nguyễn Hoàng Thơ Luật hiến pháp và luật hành chính

18 DT.2026.2024.802 Triệu Thị Thu Luật hiến pháp và luật hành chính

19 DT.2026.2024.819 Phan Xuân  Thủy Luật hiến pháp và luật hành chính

20 DT.2026.2024.911 Võ Thị Phương Uyên Luật hiến pháp và luật hành chính

21 DT.2026.2024.896 Nguyễn Thị Phi Yến Luật hiến pháp và luật hành chính

22 DT.2026.2024.835 Trần Thị Minh  An Luật dân sự và tố tụng dân sự

23 DT.2026.2024.860 Tạ Quang Chiến Luật dân sự và tố tụng dân sự

24 DT.2026.2024.854 Nguyễn Thùy Dung Luật dân sự và tố tụng dân sự

25 DT.2026.2024.845 Vương Thị Minh  Hòa Luật dân sự và tố tụng dân sự

26 DT.2026.2024.833 Đặng Quang Huy Luật dân sự và tố tụng dân sự

27 DT.2026.2024.846 Phạm Thị thúy Kiều Luật dân sự và tố tụng dân sự

28 DT.2026.2024.910 Nguyễn Thị Tuyết Kha Luật dân sự và tố tụng dân sự

29 DT.2026.2024.836 Lưu Ngọc Liên Luật dân sự và tố tụng dân sự

30 DT.2026.2024.869 Hồ Thị Thùy Linh Luật dân sự và tố tụng dân sự

31 DT.2026.2024.847 Nguyễn Thị Lam Linh Luật dân sự và tố tụng dân sự

32 DT.2026.2024.913 Nguyễn Thị Tuyết Mai Luật dân sự và tố tụng dân sự

Luật dân sự và tố tụng dân sự



Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

33 DT.2026.2024.830 Nguyễn Thanh Nam Luật dân sự và tố tụng dân sự

34 DT.2026.2024.914 Vũ Thị Ngọc Luật dân sự và tố tụng dân sự

35 DT.2026.2024.840 Nguyễn Tiên  Sơn Luật dân sự và tố tụng dân sự

36 DT.2026.2024.843 Nguyễn Thanh Tâm Luật dân sự và tố tụng dân sự

37 DT.2026.2024.864 Dương Thị Thùy  Tiên Luật dân sự và tố tụng dân sự

38 DT.2026.2024.716 Lê Phương Thảo Luật dân sự và tố tụng dân sự

39 DT.2026.2024.841 Đỗ Anh Thắng Luật dân sự và tố tụng dân sự

40 DT.2026.2024.832 Đỗ Thị Thơ Luật dân sự và tố tụng dân sự

41 DT.2026.2024.852 Phạm Thái Anh Luật hình sự và tố tụng hình sự

42 DT.2026.2024.805 Nguyễn Đức Quang Anh Luật hình sự và tố tụng hình sự

43 DT.2026.2024.888 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Luật hình sự và tố tụng hình sự

44 DT.2026.2024.932 Nguyễn Thị Hoài Luật hình sự và tố tụng hình sự

45 DT.2026.2024.720 Trần Trọng  Hoàn Luật hình sự và tố tụng hình sự

46 DT.2026.2024.824 Vũ Văn Hùng Luật hình sự và tố tụng hình sự

47 DT.2026.2024.924 Nguyễn Thị Minh Khuê Luật hình sự và tố tụng hình sự

48 DT.2026.2024.848 Nguyễn Hoàng Chi Mai Luật hình sự và tố tụng hình sự

49 DT.2026.2024.893 Cao Văn Mạnh Luật hình sự và tố tụng hình sự

Luật hình sự và tố tụng hình sự



Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

50 DT.2026.2024.807 Phạm Ngọc Minh Tú Luật hình sự và tố tụng hình sự

51 DT.2026.2024.897 Nguyễn Hải  Anh
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp 

luật

52 DT.2026.2024.906 Nguyễn Thị Khánh Linh
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp 

luật

53 DT.2026.2024.686 Nguyễn Như Long
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp 

luật

54 DT.2026.2024.929 Nguyễn Thị Kim Ngọc
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp 

luật

55 DT.2026.2024.920 Lê Phương Thanh
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp 

luật

56 DT.2026.2024.842 Trần Vân Anh Luật kinh tế

57 DT.2026.2024.861 Đỗ Ngọc Bảo Luật kinh tế

58 DT.2026.2024.823 Phạm Thị Thanh Bình Luật kinh tế

59 DT.2026.2024.812 Phạm Mỹ Dung Luật kinh tế

60 DT.2026.2024.933 VŨ LÊ  GIANG Luật kinh tế

61 DT.2026.2024.937 Trần Ninh Hà Luật kinh tế

62 DT.2026.2024.928 NGUYỄN THUÝ  HẰNG Luật kinh tế

63 DT.2026.2024.900 Trần Hoàng Hiệp Luật kinh tế

64 DT.2026.2024.266 Võ Văn Hiếu Luật kinh tế

65 DT.2026.2024.825 Hoàng Thị Thu  Huyền Luật kinh tế

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Luật kinh tế



Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

66 DT.2026.2024.925 Lê Ngọc Huyền Luật kinh tế

67 DT.2026.2024.935 Phạm Thị  Huyền Luật kinh tế

68 DT.2026.2024.934 Cao Thanh Huyền Luật kinh tế

69 DT.2026.2024.803 Trần Thị Kim Anh Luật kinh tế

70 DT.2026.2024.887 Âu Thị Diệu  Linh Luật kinh tế

71 DT.2026.2024.889 Ngô Văn Linh Luật kinh tế

72 DT.2026.2024.903 Trần Thị Ngọc Mai Luật kinh tế

73 DT.2026.2024.801 NGUYỄN ĐOÀN MINH Luật kinh tế

74 DT.2026.2024.858 Trần Thị Nguyệt Luật kinh tế

75 DT.2026.2024.853 Trần Ánh Phương Luật kinh tế

76 DT.2026.2024.921 Trịnh Văn Tài Luật kinh tế

77 DT.2026.2024.878 Vũ Tuấn Luật kinh tế

78 DT.2026.2024.904 HOÀNG ANH TUẤN Luật kinh tế

79 DT.2026.2024.905 Đoàn Văn  Tùng Luật kinh tế

80 DT.2026.2024.872 Đào Ánh  Tuyết Luật kinh tế

81 DT.2026.2024.094 Đặng Ngọc Phương  Thảo Luật kinh tế

82 DT.2026.2024.870 Đỗ Phương Thảo Luật kinh tế

83 DT.2026.2024.922 Nguyễn Thị Phương Thảo Luật kinh tế



Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

84 DT.2026.2024.871 Nguyễn Thu Trang Luật kinh tế

85 DT.2026.2024.809 Vũ Thùy Trang Luật kinh tế

86 DT.2026.2024.916
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
Luật kinh tế

87 DT.2026.2024.880 Trần Cẩm  Vân Luật kinh tế

88 DT.2026.2024.936 Phan Vũ Luật kinh tế

89 DT.2026.2024.815 Đào Thị Hải Yến Luật kinh tế

90 DT.2026.2024.883 Hoàng Thị Hải Yến Luật kinh tế

91 DT.2026.2024.820 Nguyễn Thị Hoàng Yến Luật kinh tế

92 DT.2026.2024.816 Nguyễn Quỳnh Anh Luật quốc tế

93 DT.2026.2024.926 Bùi Mỹ Hạnh Luật quốc tế

94 DT.2026.2024.908 Nguyễn Hoàn Hảo Luật quốc tế

95 DT.2026.2024.901 Nguyễn Thị Kim  Hoa Luật quốc tế

96 DT.2026.2024.885 Trần  Lãm Luật quốc tế

97 DT.2026.2024.899 Đào Mai Linh Luật quốc tế

98 DT.2026.2024.826 Nguyễn Nhật  Quang Luật quốc tế

99 DT.2026.2024.827 Phạm Vũ Thiều Quang Luật quốc tế

100 DT.2026.2024.877 Hoàng Đắc Quý Luật quốc tế

Luật quốc tế



Ngành dự tuyểnSố TT Mã hồ sơ Họ tên

101 DT.2026.2024.915 Đặng Thị Ngọc Thi Luật quốc tế

102 DT.2026.2024.912 Đoàn Nguyễn Minh Thuận Luật quốc tế

103 DT.2026.2024.894 Lã Minh Trang Luật quốc tế


